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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Thể chất Phòng thi: Phòng tập trung TC 2 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 TC.0077 Đinh Quốc Duy 10-02-2007 051207021986
2 TC.0078 Đỗ Nguyễn Kỳ Duyên 16-04-2006 051306006503
3 TC.0079 Đinh Sa Mu Ên 24-12-2007 051207021091
4 TC.0080 Lê Quỳnh Giang 06-08-2007 049307001623
5 TC.0081 Trịnh Thái Hà 01-11-2007 038207027860
6 TC.0082 Lê Văn Hải 07-12-2005 051205010370
7 TC.0083 Ngô Lê Thanh Hải 15-03-2007 035207000120
8 TC.0084 Nguyễn Tấn Hải 11-10-2007 049207005780
9 TC.0085 Nguyễn Đức Hải 05-10-2007 062207001765
10 TC.0086 Phan Văn Thái Hải 17-12-2007 049207008186
11 TC.0087 Trần Ngọc Hải 18-10-2007 048207004818
12 TC.0088 Nguyễn Trần Bảo Hân 04-10-2007 064307013321
13 TC.0089 Võ Thúy Hằng 26-09-2007 051307004242
14 TC.0090 Châu Quân Hạo 11-08-2007 048207001658
15 TC.0091 Dương Lê Anh Hào 18-07-2007 054207008029
16 TC.0092 Lê Tuấn Hào 20-01-2007 051207000537
17 TC.0093 Phan Kiến Hào 12-01-2007 049207004376
18 TC.0094 Quách Thế Hào 25-03-2007 001207017046
19 TC.0095 Trương Công Hậu 14-11-2005 051205000804
20 TC.0096 Võ Văn Hiển 10-05-2007 052207003537
21 TC.0097 Doãn Minh Hiếu 24-01-2007 062207000492
22 TC.0098 Hồ Phước Hiếu 24-09-2007 077207006791
23 TC.0099 Lê Viết Hiếu 12-04-2007 045207006298
24 TC.0100 Nguyễn Minh Hiếu 03-02-2006 042206003797
25 TC.0101 Nguyễn Đỗ Trung Hiếu 15-04-2007 044207006187
26 TC.0102 Nguyễn Đức Hiếu 21-10-2007 040207023548
27 TC.0103 Phạm Vũ Minh Hiếu 27-08-2007 048207003601
28 TC.0104 Trần Trung Hiếu 29-07-2007 040207011508
29 TC.0105 Trương Quang Hiếu 09-06-2007 045207008164
30 TC.0106 Trương Đoàn Trung Hiếu 26-08-2007 054207008105
31 TC.0107 Alăng Hoàng 22-12-2004 049204009608
32 TC.0108 Bùi Huy Hoàng 25-09-2007 044207002990
33 TC.0109 Hồ Huy Hoàng 12-08-2007 049207014850
34 TC.0110 Hồ Văn Hoàng 20-04-2007 040207013438
35 TC.0111 Lê Huy Hoàng 21-01-2007 042207008395
36 TC.0112 Lê Vũ Hoàng 05-05-2007 044207002373
37 TC.0113 Lương Minh Hoàng 11-07-2006 049206005503
38 TC.0114 Nguyễn Viết Hoàng 07-01-2007 049207015079
39 TC.0115 Thái Minh Hoàng 27-06-2007 048207008704
40 TC.0116 Trần Việt Hoàng 24-08-2006 040206017567
41 TC.0117 Vũ Việt Hoàng 01-10-2006 037206005924
42 TC.0118 A Quốc Hội 21-05-2007 062207004380
43 TC.0119 Ngô A Huấn 14-02-2007 062207000227
44 TC.0120 A Hưng 17-08-2007 062207005060
45 TC.0121 A Hưng 10-05-2007 062207006734
46 TC.0122 A Viết Hưng 22-01-2007 049207015024
47 TC.0123 Lê Quang Hùng 19-11-2005 048205007941
48 TC.0124 Lê Văn Hùng 24-05-2007 049207006394
49 TC.0125 Lê Văn Hưng 04-12-2006 066206018685
50 TC.0126 Nguyễn Gia Hưng 08-09-2007 051207014985
51 TC.0127 Nguyễn Mạnh Hùng 12-10-2007 044207008458
52 TC.0128 Nguyễn Minh Hưng 30-04-2007 049207015844
53 TC.0129 Nguyễn Văn Hùng 30-09-2007 051207020585
54 TC.0130 Phạm Lê Hưng 07-12-2007 048207004809
55 TC.0131 Phạm Đức Khánh Hưng 12-01-2006 049206001001
56 TC.0132 Trần Ngọc Gia Hưng 16-06-2007 049207001385
57 TC.0133 Đặng Vũ Gia Hưng 15-05-2007 051207013201
58 TC.0134 Phạm Thu Hương 08-01-2007 044307008127
59 TC.0135 Pơloong Y Hữu 27-02-2007 049207005149
60 TC.0136 Bùi Nguyễn Hoàng Huy 13-04-2007 044207003182
61 TC.0137 Hồ Văn Huy 20-06-2006 045206003215
62 TC.0138 Lương Ngọc Vĩnh Huy 19-07-2007 049207012780
63 TC.0139 Nguyễn Bùi Gia Huy 20-11-2007 040207016409
64 TC.0140 Nguyễn Gia Huy 02-04-2007 051207020994



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 TC.0141 Nguyễn Hồng Huy 01-01-2007 049207008345
66 TC.0142 Nguyễn Ngọc Huy 16-11-2007 048207006607
67 TC.0143 Nguyễn Trọng Huy 09-03-2006 038206005492
68 TC.0144 Nguyễn Đăng Huy 07-08-2007 054207004253
69 TC.0145 Nguyễn Đình Gia Huy 09-12-2007 079207048544
70 TC.0146 Phan Quốc Huy 03-06-2007 067207007562
71 TC.0147 Trần Hữu Đức Huy 07-07-2007 045207008655
72 TC.0148 Trần Quốc Huy 24-07-2007 049207010847
73 TC.0149 Trần Văn Huy 29-04-2006 048206003120
74 TC.0150 Võ Quang Huy 21-06-2003 051203002567
75 TC.0151 Vũ Quang Huy 18-10-2007 062207000822
76 TC.0152 Đinh Công Tuấn Huy 18-08-2007 064207006363

Số lượng thí sinh theo danh sách: 76

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


